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TÓM TẮT
Năm 1868, sau khi chính phủMinh Trị được thành lập, chính quyền này đã tiến hành cải cáchmang
tính toàn diện. Về thương mại, đối với trong nước, chính quyền Minh Trị cho phép tự do thương
mại. Đối với nước ngoài, chính quyềnMinh Trị mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.
Đông Nam Á, khu vực đã có mối quan hệ thương mại từ lâu đời, đã nhanh chóng được các doanh
nghiệp và thương nhân Nhật Bản tìm đến và thiết lập các cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, sau thắng
lợi của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905), Nhật Bản đẩy mạnh hoạt động
thươngmại và đầu tư vào Đông NamÁ. Từ cuối thế kỷ XIX, trừ Slam (Thái Lan), các nước Đông Nam
Á đều nằm dưới sự thống trị của các nước phương Tây, trong đó Đông Ấn Hà Lan (Netherlands East
Indies (Indonesia)) nằm dưới quyền kiểm soát của Hà Lan. Trong chính sách đẩy mạnh quan hệ
thương mại với các nước Đông Nam Á, Nhật Bản chủ trương tiến mạnh vào các nước hải đảo do
những nơi này có nhiều nguyên nhiên liệu có giá trị phục vụ cho phát triển công nghiệp và quốc
phòng, đặc biệt là Đông Ấn Hà Lan. Bài viết tập trung phân tíchmối quan hệ thươngmại giữa Nhật
Bản và Đông Ấn Hà Lan trong giai đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến cuối những năm 1930, góp phần
làm sáng tỏ vị thế của Đông Ấn Hà Lan đối với sự phát triển của Nhật Bản trong giai đoạn này.
Từ khoá: Indonesia, Đông Ấn Hà Lan, Nhật Bản, quan hệ thương mại, thương mại

ĐẶT VẤNĐỀ
Giai đoạn cuối thế kỷ XIX đánh dấu bước chuyển
mình của Nhật Bản, sau khi chính quyền Minh Trị
lên nắm quyền, chính quyền mới đã chú trọng phát
triển quan hệ thương mại, đặc biệt quan hệ thương
mại với các nước Đông Nam Á. Trong giai đoạn này,
ngoại trừ Siam là nước có nền độc lập tương đối nên
Nhật Bản có thể trực tiếp thiết lập quan hệ, còn với
các nước còn lại, Nhật Bản thiết lập quan hệ thông
qua các mẫu quốc như Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban
Nha. Các doanh nhân và doanh nghiệp Nhật Bản
từng bước xâm nhập thị trường Đông Nam Á, định
hình, đầu tư và phát triển kinh tế thương mại. Trong
các nước thuộc Đông Nam Á giai đoạn này, quan hệ
thương mại của Nhật Bản với Đông Ấn Hà Lan có
những điểm sáng và chiếm một vị thế tương đối lớn.
Bài viết được thực hiện dựa trên phương pháp lịch sử,
logic để xem xét và đánh giá các sự kiện theo trình
tự thời gian, đặt các sự kiện trong bối cảnh lịch sử
và phương pháp nghiên cứu liên ngành để phân tích,
đánh giá một cách đa chiều không những ở khía cạnh
lịch sửmà còn trên các khía cạnh như kinh tế, quan hệ
quốc tế,… giữa Nhật Bản với Đông Ấn Hà Lan trong
giai đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 1930.

KHÁI QUÁT QUANHỆ GIỮA NHẬT
BẢN VÀĐÔNG ẤNHÀ LAN TRONG
GIAI ĐOẠN TIỀN CẬNĐẠI
Từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII, các Châu
Ấn thuyền (Châu Ấn thuyền là các thuyền buôn của
Nhật Bản được chính quyền cấp phép cho ra nước
ngoài giao thương) của Nhật Bản đã bắt đầu tiến tới
các nước Đông Nam Á. Từ năm 1419 đến năm 1570,
có 8 lượt thuyền đến buôn bán tại Đông Ấn Hàn Lan
(tên gọi của Indonesia dưới thờiThực dân Hà Lan cai
trị). Từ năm 1647 đến năm 1720 có 93 thuyền mành
Trung Hoa đến Nhật Bản xuất phát từ Jakarta và Ban-
tam thuộc Đông Ấn Hà Lan [ 1, tr.68]. Ngoài việc đến
ĐôngẤnHà Lan để buôn bán, người Nhật còn lập các
khu phố Nhật tại đây để thuận tiện hơn cho việc thu
mua hàng hóa như lập phố Nhật tại các đảo Patabiya,
Anbon vào năm 1619.
Sau thời kỳ Châu Ấn thuyền, trong một thời gian dài
hàng thế kỷ, do chính sách sakoku (tỏa quốc) củaNhật
Bản, hoạt động giao thương giữa hai nước tạm thời
lắng xuống.
Đến cuối thế kỷ XIX, sự thành công của cuộc cải cách
MinhTrị đã tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và đẩy
mạnh hoạt động ngoại thương. Đặc biệt là sau chiến
thắng của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Nhật -
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Trung, Nhật - Nga, Nhật Bản đã trở thành một nước
mạnh được thế giới công nhận. Nhật Bản cũng xóa
được những hiệp ước bất bình đẳng đã ký trước đây.
Chính vì vậy, Nhật Bản từng bước thực thi các chính
sách thương mại của mình.
Thươngmại củaNhật Bản trong giai đoạn này đặc biệt
dựa theo chính sách “hướng Nam”. Trong chính sách
thươngmại củaNhật Bản, thươngmại với ĐôngNam
Á được xem là mục tiêu quan trọng. Trong đó, Đông
Ấn Hà Lan được xem là trung tâm của mục tiêu đó.
Đông Ấn Hà Lan được nhận định là một thị trường
xuất khẩu giàu tiềm năng và là vùng cung cấp nguyên
nhiên liệu đa dạng, phong phú. Các mặt hàng xuất
khẩu chủ lực của Đông Ấn Hà Lan trong giai đoạn
này gồm: dầu khí, bauxite, cao su, nông sản, trà, mía,
cùi dừa, kina,…Chính vì vậy, Nhật Bản đã tăng cường
xúc tiến thươngmại và đã đẩymạnh hoạt động đầu tư
vào Đông Ấn Hà Lan.
Đông Ấn Hà Lan trong giai đoạn này tuy có nguồn
tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng nhưng do
là nước thuộc địa nên cấu trúc kinh tế vẫn mang tính
điển hình của nước thuộc địa, tức mang tính chất là
một thị trường tiêu thụ sản phẩm, đầu tư tư bản và
cung cấp nhiên nguyên liệu chủ yếu cho mẫu quốc.
Đông Ấn Hà Lan nằm dưới quyền kiểm soát của một
tổng đốc của Hà Lan, các lãnh chúa địa phương vẫn
được duy trì nhưng nằm dưới quyền của tổng đốc.
Năm 1905, chính quyền thuộc địa Hà Lan thi hành
chính sách “mở cửa” cho các nước tư bản khác đầu
tư khai thác tại Đông Ấn Hà Lan [2, tr.396]. Chính vì
vậy, các nước tư bản đã tranh thủ thời cơ đầu tư vàmở
rộng quan hệ thương mại tại đây. Về thương mại tại
Đông Ấn Hà Lan giai đoạn này, nắm quyền chi phối
vẫn là những doanh nghiệp Hà Lan, tiếp theo đó là
Anh, Đức và Mỹ. Các thương nhân người Hoa cũng
chiếm ảnh hưởng lớn đối với thương mại tại đây.
Vào năm 1899 mối quan hệ giữa Nhật Bản và Đông
Ấn Hà Lan chính thức được thiết lập, theo đó công
dân Nhật Bản được hưởng các quyền lợi ngang với
công dân châu Âu tại Đông Ấn Hà Lan như về nơi ở,
thuế, các hoạt động kinh tế.... Vào năm 1909, Lãnh sự
quánNhật Bản được lập tại Batavia (nay là Jakarta) [ 3,
tr.89]. Như vậy, có thể nhận định rằng có 2 nguyên
nhân chính dẫn đến sự ưu tiênĐôngẤnHà Lan trong
chính sách đẩy mạnh thương mại của Nhật Bản với
Đông Nam Á. Thứ nhất, Đông Ấn Hà Lan có nhiều
nguyên nhiên liệu có giá trị phục vụ cho sự phát triển
công nghiệp, quốc phòng và là một thị trường tiêu
thụ giàu tiềm năng của Nhật Bản. Cụ thể, Nhật Bản
đã tăng cường nhập khẩu bauxite (nguyên liệu chính
trong sản xuất nhôm), cao su tươi từĐôngẤnHàLan,
ngược lại tăng cường xuất khẩu các sản phẩm thuộc
ngành công nghiệp dệt. Thứ hai, chính sách thương

mại đối với thuộc địa của Hà Lan mang tính cởi mở
và thông thoáng hơn các nước phương Tây khác tại
Đông Nam Á. Cụ thể, chính quyền mẫu quốc Hà Lan
đã áp dụng chính sách tự do thươngmại và bình đẳng
thuế tại Đông Ấn Hà Lan [4, tr.142], ngược lại chính
quyền mẫu quốc Pháp đã áp dụng chính sách thương
mại mang tính cực đoan tại Đông Dương với hình
thứcmiễn thuế đối với thươngmại giữa Pháp vàĐông
Dương nhưng áp dụng thuế xuất thấp nhất hoặc cao
nhất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu với các nước
khác [4, tr.146].

THỰC TRẠNGQUANHỆ THƯƠNG
MẠI GIỮA NHẬT BẢN VÀĐÔNG ẤN
HÀ LAN
Hà Lan thực thi chính sách bình đẳng thuế quan đối
với hàng hóa xuất nhập khẩu của Đông Ấn Hà Lan
nên đã tạo được một thị trường tự do cạnh tranh
tại Đông Ấn Hà Lan đối với các nhà đầu tư - doanh
nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Việc Hà
Lan thực thi chính sách bình đẳng thuế quan tại Đông
Ấn Hà Lan là do những mặt hàng xuất khẩu chủ lực
của Đông Ấn Hà Lan trong giai đoạn này như đường
và cao su không thể được tiêu thụ hết tại thị trường
Hà Lan. Bên cạnh đó, nhữngmặt hàng do Hà Lan sản
xuất cũng không thể đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu
đa dạng cùng với số lượng lớn của Đông Ấn Hà Lan
[4, tr.142].

Về kim ngạch xuất nhập khẩu
Tuy thương mại giữa Nhật Bản và Đông Ấn Hà Lan
đã được hình thành từ sớm nhưng quan hệ giữa hai
bên chỉ thật sự trở nên sôi nổi từ sau Chiến tranh
Thế giới thứ 1. Khi cuộc Chiến tranh Thế giới thứ
1 bùng nổ, lợi dụng các nước châu Âu tham gia chiến
tranh, Nhật Bản tăng cường xuất khẩu hàng hoá vào
các nước Đông Nam Á trong đó có Đông Ấn Hà Lan.
Đông Ấn Hà Lan là một thị trường quan trọng của
Nhật Bản trong giai đoạn từ Chiến tranhThế giới thứ
1 đến những năm 1930. Kim ngạch xuất khẩu bình
quân của Nhật Bản từ năm 1921 đến 1930 đã đạt trên
65 triệu yên.
Năm 1929 nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng đại
khủng hoảng. Tại Nhật Bản, một số doanh nghiệp
vừa và nhỏ bị phá sản. Tuy nhiên, điều này lại tạo
cơ hội cho những tập đoàn kinh tế Nhật Bản trong
việc thâu tóm thị trường và tăng vốn tư bản, nâng cao
sức cạnh tranh quốc tế. Theo Bảng 1, kim ngạch xuất
khẩu của Nhật Bản sang thị trường Đông Ấn Hà Lan
từ năm1930 đến giai đoạn cuối của khủnghoảng 1933
đã tăng gấp hai rưỡi từ 66 triệu yên lên trên 157 triệu
yên. Hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản chiếm 30%
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Bảng 1: Kim ngạch thươngmại của Nhật Bản với Đông
Ấn Hà Lan (đơn vị: triệu yên) (Nguồn: [ 5, tr.142])

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu

1922 47.4 71.8

1924 59.3 92.4

1926 74.8 103.1

1928 73.4 112.9

1930 66.0 60.0

1931 63.5 46.1

1932 100.3 40.4

1933 157.5 55.7

1934 158.5 63.5

1935 143.0 78.2

1936 139.5 113.5

1937 200.1 153.5

1938 104.0 88.2

1939 127.8 71.6

tổng lượng hàng nhập khẩu của Đông Ấn Hà Lan.
Việc hàng hóa của doanh nghiệp Nhật Bản xâm nhập
mạnh vào thị trường Đông Ấn Hà Lan giai đoạn này
đã gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác như
Hà Lan, Mỹ, Anh, Đức,... Nhằm điều chỉnh cơ cấu
kinh tế và bảo hộ các công ty, bạn hàng vốn có trong
nước, chính quyền Hà Lan đã ban hành chính sách
hạn chế nhập khẩu các mặt hàng của Nhật Bản vào
những tháng cuối của năm 1933, đặc biệt hướng tới
2 mặt hàng chính là xi măng và bia. Bên cạnh đó,
chính sách này cũng hạn chế sản lượng hàng nhập
khẩu. Lượng hàng hóa sẽ dựa trên lượng hàng hóa
thực nhập năm 1932. Vào năm 1934, Hà Lan cũng
thi hành chính sách hạn chế người nước ngoài nhập
cảnh vào Đông Ấn Hà Lan, đồng thời cũng hạn chế
nhập khẩu cácmặt hàng vải trắng và cotton, ban hành
những qui định về vận tải biển [ 5, tr.101] (Bảng 1).
Các chính sách của Hà Lan đã gây bất lợi cho hàng
hóa và các công ty thương nghiệp của Nhật Bản tại
Đông Ấn Hà Lan. Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng
phản đối việc Hà Lan vi phạm chính sách về tự do
thương mại và hiệp ước về vận tải biển mà hai bên
đã ký trước đó. Phía Đông Ấn Hà Lan cũng cho rằng
thươngmại giữa Nhật Bản và Hà Lan chưamang tính
hai chiều. Đông Ấn Hà Lan yêu cầu một mối quan hệ
có tính chất song phương và bình đẳng, trong đó có sự
cân bằng giữa cán cân nhập khẩu và xuất khẩu. Dựa
trên Bảng 1, có thể nhận thấy vào những năm 1930,
trong khi hàng hóa Nhật Bản xâm nhập mạnh vào thị

trườngĐôngẤnHà Lan thì ngược lại, hàng hóaĐông
Ấn Hà Lan xuất sang Nhật Bản bị giảm sút mạnh. Từ
gần 113 triệu yên năm 1928 đã rớt xuống còn khoảng
một nửa. Vì vậy, tháng 1 năm 1934, chính phủ Đông
Ấn Hà Lan đã đề nghị tổ chức cuộc họp giữa hai bên.
Tuy nhiên, cuộc họp này đã không giải quyết được
những vấn đề của hai bên.
Năm 1935, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang
Đông Ấn Hà Lan bị giảm sút so với những năm trước
đó. Nguyên nhân chính là do những chính sách siết
chặt thương mại của Hà Lan đối với Nhật Bản. Trước
tình hình đó, chính phủ Hà Lan và Nhật Bản đã có
những động thái tích cực để cải thiện mối quan hệ
thương mại này. Tháng 4 năm 1937, Nhật Bản và
Hà Lan đã ký Hiệp định Ishizawa - Hart với các nội
dung chính như củng cố quan hệ thương mại hiện
tại, tiếp tục duy trì nhập khẩu những mặt hàng trước
đây [6, tr.36]. Chính phủ Hà Lan đã đặt ra hạn ngạch
nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Nhật
Bản. Nhờ đó, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản
vàĐôngẤnHàLan đã có dấu hiệu khôi phục vào năm
1937. Tuy nhiên, trong cùng năm này, Nhật cũng đã
tỏ rõ mục đích chính trị của mình thông qua việc ký
“Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản”, đứng ở phe đối
đầu với “nhóm những nước đồng minh”. Chính vì
vậy, quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và Đông Ấn
Hà Lan trở nên xấu đi, kim ngạch xuất nhập khẩu đều
bị giảm.
Bên cạnh hoạt động thươngmại, số lượng các thương
nhân Nhật Bản tại Đông ẤnHà Lan cũng chiếm vị trí
đáng kể. Từ cuối thế kỷ XIX, các di dân Nhật Bản đã
bắt đầu tiến vào Đông Ấn Hà Lan. Đến đầu thế kỷ
XX, số lượng thương nhân Nhật Bản ở Đông Ấn Hà
Lan chiếm tỷ lệ khá cao và phân bố rộng khắp các địa
phương (Bảng 2).
Năm 1920, số lượng người Nhật Bản làm việc nhiều
nhất tại Đông Ấn Hà Lan thuộc về lĩnh vực thương
mại, trong đó chỉ tính riêng nam giới là 72,6% và chỉ
tính riêng nữ giới là 69,0%, tương đương với 71,6%
tổng số người Nhật đang làm việc tại Đông Ấn Hà
Lan [3, tr.99]. Những công ty của Nhật cũng nhanh
chóng mở chi nhánh tại Đông Ấn Hà Lan, trong đó
có thể kể đến như: Mitsui & Co., Suzuki Shoten,
Mitsubishi Trading Co., NipponMenka, Arima Yoko,
Toyo Menka, Nanyo Shokai, Shioya Shokai,... Các
công ty của Nhật đã mở rộng mạng lưới và tạo thành
một chuỗi từ nhập khẩu đến các nhà bán lẻ. Ở Đông
Ấn Hà Lan, người Nhật chủ yếu tập trung tại những
đô thị lớn, có tiềmnăng thươngmại như Java, Batavia,
Sumatra,...
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Bảng 2: Số lượng thương nhân Nhật ở các địa phương Đông Ấn Hà Lan từ 1913 - 1918(Nguồn: [ 7, tr.102])

1913 1914 1915 1916 1917 1918

Batavia 35 26 35 31 58 54

Semarang 68 65 82 88 58 87

Surabaya 48 49 54 74 111 109

Phần còn lại thuộc đảo Java - 78 79 109 107 274

Toàn đảo Java - 218 250 302 334 524

Cơ cấu hàng hóa
Đông Ấn Hà Lan không những giàu về nông lâm sản
mà còn giàu về tài nguyên dưới lòng đất. Có thể kể
đến như trà vàmía từ Java, cao su và dầu dừa từ Suma-
tra vàNamBorneo, dầumỏ từ Sumatra. Cácmặt hàng
xuất khẩu của Đông Ấn Hà Lan có thể kể đến cao su,
đường, cùi dừa, thuốc lá, kina, dầu mỏ, thiếc, các sản
phẩm nông nghiệp, cây gia vị,... Các mặt hàng nhập
khẩu chính từ Nhật Bản gồm có: sản phẩm thuộc
ngành dệt may như sợi, vải cotton, lụa, tiếp theo là
thực phẩm, máy móc, xe đạp, thủy tinh, xi măng,...
Trong quan hệ thươngmại củaNhật Bản vớiĐôngẤn
Hà Lan, các sản phẩm thuộc ngành dệt may là những
mặt hàng chủ lực. Kim ngạch xuất khẩu trung bình
các sản phẩm thuộc ngành dệt may của năm 1931 đến
1933 chiếm đến 49% [ 5, tr.95].
Đối với mặt hàng này, thị trường tiêu thụ lớn nhất
ban đầu của Nhật Bản là Trung Quốc. Nhưng từ đầu
những năm 1930, thị trường này đang dần bị thu hẹp
do vấp phải cạnh tranh từ hàng nội địa của Trung
Quốc và do quan hệ giữa hai bên đang bị xấu đi. Đông
Ấn Hà Lan trở thành một thị trường tiêu thụ số 1 cho
các sản phẩm thuộc ngành dệtmay củaNhật Bản thay
thế cho thị trường TrungQuốc. Có thể nói rằng trong
giai đoạn những năm1930, hàng hóa củaNhậtmà đặc
biệt là hàng dệtmay chủ yếu xuất khẩu sang thị trường
Đông ẤnHà Lan. Trong giai đoạn này, các nước châu
Âu đang bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên
việc sản xuất bị giảm sút. Vì vậy, cácmặt hàng dệtmay
từChâuÂuxuất sangĐôngẤnHàLan khôngđápứng
đủ nhu cầu tại đây. Về cơ bản, việc tăng lượng nhập
khẩu các sản phẩm dệt may của Nhật Bản một phần
là do thiếu những doanh nghiệp cạnh tranh ở Đông
ẤnHà Lan và chính sách thươngmại tự do từ phíaHà
Lan, phần khác là do tỷ giá hối đoái sụt giảm. Bảng 3
cho thấy năm 1916, các sản phẩm của ngành dệt may
chỉ chiếm khoảng 1,2% trong tổng số lượng hàng này
mà Đông Ấn Hà Lan đã nhập khẩu. Nhưng nó đã
nhanh chóng chiếm hơn 50% thị phần sau 4 năm và
đạt được hơn 90% thị phần vào năm 1932, con số này
cho thấy tốc độ xâm nhập thị trường cao của các sản

phẩm thuộc ngành dệt may của Nhật Bản tại Đông
Ấn Hà Lan (Bảng 3).
Dầu mỏ là nguồn nguyên liệu không thể thiếu trong
quá trình phát triển công nghiệp củaNhật Bản. Trong
giai đoạn này, Mỹ đứng đầu thế giới trong việc kiểm
soát dầumỏ. Để hạn chế sự lệ thuộc vàoMỹ về nguồn
nguyên liệu này, ngay từ sớm, chính phủ Nhật đã giao
quyền trực tiếp cho Hải quân về vấn đề dầu mỏ. Mục
tiêu về chính sách dầu mỏ của Hải quân là tích trữ
dầu, khai thác tài nguyên và phát triển dầu nhân tạo.
Hải quân đã xúc tiến thành lập công ty chuyên về khai
thác dầu ở hải ngoại bằng hình thức thành lập công ty
quymô lớn bằng vốn tư nhân. Mặc dù ngân sách thấp
hơn dự kiến nhưng vào tháng 10 năm 1936, công ty cổ
phần khai thác dầu khí đã ra đời. Công ty tiến hành
khảo sát, khoan thăm dò ở Đông Ấn Hà Lan gồm các
đảo Borneo, Java và các vùng đảo phụ cận. Trong
trường hợp tìm thấy dầu, Hải quân sẽ dùng ngân sách
để đảm bảo việc thumua và ổn định thu chi [ 5, tr.151-
152].
Dựa vào Bảng 4, có thể thấy trong thập niên 30 của
thế kỷ 20, khoảng 10% sản lượng dầu của Đông Ấn
Hà Lan được xuất khẩu sang Nhật Bản. Con số 10%
này cũng đáp ứng khoảng 10% nhu cầu về dầu mỏ
củaNhật Bản, phần còn lại Nhật Bản vẫn phải mua lại
của Mỹ [ 6, tr.55]. Mặc dù chỉ đạt được con số khiêm
tốn nhưng điều đó phần nào cũng đã giúp Nhật Bản
không bị lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong việc nhập
khẩu nguyên liệu này.
Đối với các mặt hàng Nhật Bản nhập khẩu từ Đông
Ấn Hà Lan, đường của Java được các thương nhân
Nhật nhập khẩu từ những năm 1901. Tuy nhiên, khi
ngành sản xuất đường trong nước phát triển, việc
nhập khẩu đường từ Đông Ấn Hà Lan đã gây rủi ro
cho thị trường đường trong nước. Thế nên đường của
ĐôngẤnHàLan vấp phải sự phản đối của ngành công
nghiệp đường nội địa Nhật Bản.

KẾT LUẬN
Quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và Đông Ấn Hà
Lan từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 30 của thế
kỷ XX đã diễn ra tương đối sôi nổi. Nhìn chung,
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Bảng 3: Vải cotton nhập vào Java vàMadura từ các nước (Đơn vị: ngàn guilders,%)(Nguồn: [ 3, tr.109])

Năm Nhật Bản Hà Lan Anh Trung Quốc Tổng

Kim
ngạch

Tỷ lệ Kim
ngạch

Tỷ lệ Kim
ngạch

Tỷ lệ Kim
ngạch

Tỷ lệ Kim
ngạch

Tỷ lệ

1916
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

96
22,740

15,795

10,402

7,624
11,450

12,532

9,709
8,778
8,485
7,217
6,175
5,975
4,767
6,081
5,438
6,818

1.2
55.3
69.0
62.6
60.5
73.5
75.3
79.7
77.6
78.0
85.1
87.0
93.9
93.2
95.1
98.3
95.5

2,633
4,897
2,9.1
2,662
2,144
933
1,122
1,005
471
456
211
237
39
11
19
10
5

33.7
11.9
12.7
16.0
17.0
6.0
6.7
8.3
4.3
4.2
2.5
3.3
0.6
0.2
0.3
0.2
0.1

4,305
12,297
3,319
3,341
2,517
2,174
2,121
581
811
606
253
76
66
26
11
19
14

55.1
29.9
14.5
20.1
20.0
14.0
12.7
4.0
7.2
5.6
3.0
1.1
1.0
0.5
0.2
0.3
0.2

859
1,250
1,318
795
599
264
278
241
24
46

7.1
11.0
12.1
9.4
8.4
4.1
5.4
3.8
0.4
0.6

7,807
41,135
22,877
16,616
12,606
15,576
16,650
12,177
11,322
10,880
8,483
7,095
6,366
5,114
6,394
5,534
7,140

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Bảng 4: Lượng xuất khẩu dầu của Đông Ấn Hà Lan (đơn vị tính: 1000 tấn)(Nguồn: [ 3, tr.54])

Năm 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Bình
quân

Xuất
sang
Nhật

176.2
5.1%

425.1
10.8%

414.8
9.4%

428.4
8.7%

610.5
9.9%

497.0
9.3

536.7
9.0%

364.7
6.0%

356.1
5.5%

423.3
8.2%

Tổng 3440.1 3946.9 4399.9 4912.5 6139.3 5355.5 5972.0 6067.4 6425.5 5184.3

trong giai đoạn này, cácmặt hàngNhật Bản xuất khẩu
sang Đông Ấn Hà Lan là các sản phẩm công nghiệp,
đặc biệt là sản phẩm thuộc công nghiệp nhẹ. Ngược
lại, mặc dù Đông Ấn Hà Lan giai đoạn này là thuộc
địa của Hà Lan, một nước cởi mở trong phát triển
kinh tế và giao thương, nhưng Đông Ấn Hà Lan vẫn
xuất khẩu chủ yếu là nguyên nhiên liệu. Ngành công
nghiệp tại đây còn mang tính tiểu thủ công nghiệp
nên chưa tạo được sức bật cho nền kinh tế tại Đông
ẤnHà Lan. Tuy nhiên, quan hệ thươngmại giữaNhật
Bản và Đông Ấn Hà Lan có những thuận lợi để thúc
đẩy sự phát triển, đem lại cho Đông Ấn Hà Lan một
nguồn thu ngoại tệ đáng kể, góp phần kích thích nền
sản xuất của Đông Ấn Hà Lan, tạo cơ sở cho sự phát
triển của nền kinh tế ĐôngẤnHà Lan cũng như quan
hệ thương mại giữa Nhật Bản và Đông Ấn Hà Lan
trong những giai đoạn sau.

LỜI CẢMƠN
Nghiên cứu được thực hiện từ tiền đề phát động viết
bài tham luận Hội thảo sau đại học của Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân Văn thuộc Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG - HCM).

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Bản thảo này không có xung đột lợi ích

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Về mặt khoa học: Bài viết góp phần làm sáng tỏ quan
hệ thương mại giữa Nhật Bản và Đông Ấn Hà Lan từ
cuối thế kỷ 19 đến những năm 1930. Từ đó góp thêm
một phần tư liệu cho nghiên cứu về quan hệ giữaNhật
Bản với khu vực Đông Nam Á nói chung, cũng như
Nhật Bản và Indonesia nói riêng.
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Về mặt đóng góp cụ thể cho việc hình thành bài viết
các tác giả đã thực hiện các công việc sau: sưu tầm,
tổng hợp, khai thác và phân tích những tư liệu mới về
quan hệ thương mại giữa Nhật Bản với Đông Ấn Hà
Lan từ cuối thế kỷ 19 đến những năm 1930. Các tư
liệu tác giả đã tiếp cận là những tư liệu đáng tin cậy
được viết bằng tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Anh.
Tác giả Huỳnh Phương Anh: định hướng đề cương,
chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung
Tác giả Trần Thị Kiều Oanh: tìm tài liệu, viết bài dựa
trên đề cương
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ABSTRACT
In 1868, after the Meiji goverment was established, the new goverment conducted a comprehen-
sive restoration. Regarding trade, the Meiji government established free trade domestically, then
it also pushed to secure cooperation with countries around the world. Southeast Asia where there
were long-standing trade relationships was quickly approached to establish business premises by
Japanese businesses and traders. Especially after Japan's victory in the Russo-Japan War (1904-
1905), Japan quickly boosted cooperation on trade and invested in Southeast Asia. Since the end
of the 19thcentury, except for Thailand, most of the Southeast Asian countries were under the dom-
ination of Western countries. In particular, Netherlands East Indies (Indonesia) was under Nether-
lands' control. In the policy of promoting trade relations with Southeast Asian countries, Japan
actively entered Maritime Southeast Asia, especially Netherlands East Indies because of favorable
natural conditions, the diverse natural resources for industry and defense. In this paper we shall
analyze Japan and Netherlands East Indies trade relationship in the late 19th Century to the 1930s,
then elucidate the Netherlands East Indies position in the promoting of Japan's trade during this
period.
Key words: Indonesia, Netherlands East Indies, Japan, trade relationship, trade
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